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1. Những thông tin chung

Họ và tên trẻ:  NGUYỄN NGỌC MINH HẰNG

      Nam/nữ: Nữ

Sinh ngày:   12/ 8/ 2015

Học sinh lớp:
 không



       Trường: không

Họ tên bố: Nguyễn Ngọc Chung

Nghề nghiệp: kỹ sư

Họ tên mẹ: Nguyễn Ngọc Diệm 

Nghề nghiệp: kế toán

Địa chỉ gia đình: phường Hoà Khánh Bắc – quận Liên Chiểu – Đà Nẵng.


Số điện thoại liên hệ: 0935366860  
2. Đặc điểm chính của trẻ

· Dạng khó khăn (Khó khăn về học, khiếm thính, khiếm thị, khó khăn về ngôn ngữ-giao tiếp, khó khăn về vận động, …)

· Khó khăn về ngôn ngữ - giao tiếp xã hội
· Trẻ có hành vi không phù hợp điển hình: hay la ré, gõ đồ chơi và hay đập đầu vào bàn. Kém tập trung chú ý.
· Vận động thô

Trẻ có thể đi chạy bình thường. Trẻ chưa biết cầm bóng ném về phía trước, không biết nhảy tại chổ, bước lên cầu thang không cần vịn tay. Trẻ chưa biết đi giật lùi.

Kỹ năng vận động thô của trẻ phát triển tương đương với trẻ 18 tháng tuổi. 

· Vận động tinh – thích ứng

Trẻ có thể vẽ nguệch ngoạc, đổ hạt ra khỏi lọ, xếp chồng 3 khối gỗ lên cao.

Kỹ năng vận động tinh - thích ứng của trẻ phát triển tương đương với trẻ khoảng 18 tháng tuổi.  

· Ngôn ngữ - xã hội

Trẻ có thể phát ra âm ê, a. Có thể ê, a theo giai điệu của bài hát. Chưa biết bắt chước gõ khối gỗ. Không có phản ứng gì thể hiện sự quan tâm chú ý đến hành động “cho (cô) xin của đối phương”. Chưa có hành động chỉ tay của trẻ. Đã nói được một số từ như quả táo, quả chuối, con bò …
Kỹ năng ngôn ngữ của trẻ phát triển tương đương với trẻ khoảng 18 tháng tuổi.

·  Nhận thức   

Ở kỹ năng này, trẻ biết thả khối gỗ vào chiếc bát, biết ghép miếng ghép hình tròn vào bảng ghép hình khi xoay 180(. Trẻ chưa biết chia khối gỗ vào hai đĩa mà chỉ dùng những khối gỗ xếp chồng lên nhau. Chưa biết vẽ hình tròn kiểu cuộn len, chưa biết sử dụng bút chì như dụng cụ để viết.

Mức độ nhận thức của trẻ hiện tại tương đương trẻ 12 tháng tuổi.

· Nhu cầu của trẻ

  + Phát triển ngôn ngữ - giao tiếp: Trẻ cần được luyện kỹ năng lắng nghe và dõi theo nơi có âm thanh phát ra. Cần dạy cho trẻ biết bắt chước như vỗ tay, tạm biệt, vòng tay. Biết quay đầu hay nhìn khi nghe gọi tên mình.

  + Phát triển vận động thô: trẻ cần học cách bắt chước ngồi lăn bóng, tung bóng, ném đồ vật về phía trước. Bò chui qua cổng.

 + Phát triển vận động tinh: dạy trẻ biết nhặt đồ chơi bỏ vào rồi lấy ra, biết mở hộp và đóng hộp. Biết lắp 4-5 vòng vào giá gỗ rồi tháo ra. Biết xâu 3 – 4 vòng vào que. 
Mục tiêu dài hạn (Từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020)

Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng

Người thực hiện : Trần Thị Lý

0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
	Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ biết kết hợp hình ảnh với đồ vật thật với sự hỗ trợ của cô.
· Trẻ có thể ghép tranh giống nhau.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đóng cửa, mở cửa, lấy ra, bỏ vào, đứng lên, ngồi xuống…
	

	Vận động thô
	· Trẻ biết ném bóng vào rổ ở tầm gần ném thấp tay với sự hỗ trợ của cô.
· Trẻ biết bật nhảy tại chổ.
	

	Vận động tinh
	· Biết xâu vòng vào que.
· Trẻ có thể xâu được hạt lớn.
· Trẻ có thể xâu hạt trung bình
	

	Xã hội
	· Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: cởi dép và cất dép, chào và tạm biệt, lấy và cất đồ chơi (theo yêu cầu).
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)


Mục tiêu ngắn hạn tháng 10 – 2020 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ biết kết hợp 2 hình ảnh (bút chì, quyển vở) với đồ vật thật có sự hỗ trợ của cô.
	1

	Ngôn ngữ
	· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: lấy ra, bỏ vào.
	2

	Vận động thô
	· Trẻ có thể tự ném bóng vào rổ ở tầm gần ném thấp tay.
	1

	Vận động tinh
	· Biết xâu vòng vào que gỗ.
	1

	Xã hội
	· Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: lấy và cất đồ chơi (theo yêu cầu).
	1


	
	
	

	
	
	


Hoạt động giáo dục tháng 10
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ biết kết hợp 2 hình ảnh (bút chì, quyển vở) với đồ vật thật có sự hỗ trợ của cô.
	· Thu hút sự tập trung chú ý của trẻ.

· Cung cấp đồ vật thật và tranh bút chì cho trẻ. Hướng dẫn trẻ đặt đồ vật lên tranh.
· Làm nhiều lần với sự hỗ trợ của cô
· Thực hiện tương tự với tranh quyển vở.
· Đưa ra 2 tranh trước mặt trẻ rồi đưa đồ vật thật cho trẻ đặt.
· Thực hiện số tranh mỗi buổi theo khả năng của trẻ.
· Hỗ trợ khi trẻ đặt chưa đúng. Thực hiện nhiều lần.

	2


	Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin, có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: lấy ra, bỏ vào với sự hỗ trợ toàn phần của cô.
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu mở hộp quà ra.

· Sau khi mở hộp qua giáo viên chờ đợi xem trẻ có lấy đồ ra khỏi hộp ko?

· Hỗ trợ trẻ lấy đồ chơi ra khỏi hộp nếu trẻ không thực hiện.

· Cho trẻ lấy hết tất cả các đồ vật (bút chì, quyển vở, hộp màu, cái kéo) trong hộp ra

· Nói nhiều hơn với trẻ từ “lấy ra”

· Khi trẻ đã lấy được hết đồ vật trong hộp ra cho trẻ chơi với đồ chơi.

· Khi trẻ chơi xong giáo viên tiếp tục cho trẻ thực hiện việc bỏ hết đồ vật vào hộp.

· Cung cấp nhiều lần hai từ “lấy ra, bỏ vào”

· Cho trẻ thực hiện tương tự với những đồ vật khác. Yêu cầu trẻ thực hiện hoạt động “lấy ra, bỏ vào”.

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

	3
	Trẻ có thể ném bóng vào rổ ở tầm gần ném thấp tay khi có sự hỗ trợ toàn phần của cô.
	· Giáo viên đặt 1 rổ lớn ở tầm gần với trẻ.

· Làm mẫu cho trẻ hoạt động ném bóng vào rổ.

· Với hoạt động này ban đầu trẻ sẽ không thực hiện ngay được nên giáo viên sẽ hỗ trợ hoàn toàn cho trẻ

· Cho trẻ 1 quả bóng nhựa vừa tay trẻ cô cùng cầm bóng với trẻ và cùng thực hiện động tác ném bóng vào rổ.

· Thực hiện nhiều lần với sự hỗ trợ của cô.

· Giảm dần sự hỗ trợ với trẻ trong hoạt động trên.

	4
	Trẻ có thể xâu vòng vào que gỗ với sự hỗ trợ của cô.
	· GV đặt vòng và que gỗ trên bàn.

· GV thu hút sự chú ý của trẻ và cầm que gỗ xâu vòng cho trẻ xem.

· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ tay phải cầm que, tay trái cầm vòng sau đó xỏ các vòng nhựa vào que.
· Trẻ thực hiện với sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	5
	Trẻ có thể thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: Lấy và cất đồ chơi (theo yêu cầu) khi có sự hỗ trợ của cô.
	· Giáo viên đưa cho trẻ xem tranh.

· GV đàm thoại với trẻ về tranh nội dung các bạn trong tranh lấy đồ chơi để chơi và biết cất đồ chơi về đúng vị trí. 

· Đưa ra cho trẻ giỏ đồ chơi của cô. Giáo viên chờ đợi xem trẻ có hành động gì?

· Yêu cầu trẻ lấy đồ chơi ra khỏi giỏ.

· Cho trẻ chơi với đồ chơi mà trẻ lấy ra.

· Sau khi trẻ đã chơi đồ chơi yêu cầu trẻ cất đồ chơi.

· Thực hiện nhiều lần cùng với trẻ để trẻ nhận biết được hoạt động cất đồ chơi khi chơi xong.

· Giáo viên giảm dần sự hỗ trợ trên trẻ.




Mục tiêu ngắn hạn tháng 11 – 2020 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ biết kết hợp 4 hình ảnh với đồ vật với sự hỗ trợ của cô.
	1

	Ngôn ngữ
	· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đứng lên, ngồi xuống.
	1

	Vận động thô
	· Trẻ có thể tự ném bóng vào rổ ở tầm gần ném thấp tay.
	1

	Vận động tinh
	· Biết xâu hạt lớn.
	1

	Xã hội
	· Trẻ biết tự thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: lấy và cất đồ chơi (theo yêu cầu).
	1


Hoạt động giáo dục tháng 11 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ biết kết hợp 4 hình ảnh (cái chén, cái muỗng, đôi đũa, cái tô) với đồ vật thật có sự hỗ trợ của cô.
	· Thu hút sự tập trung chú ý của trẻ.

· Cung cấp cho trẻ vật thật và hình ảnh đôi đũa.
· Hướng dẫn trẻ đặt đồ vật thật lên tranh.
· Làm nhiều lần với sự hỗ trợ của cô
· Thực hiện tương tự với tranh còn lại.
· Đưa ra 2 tranh trước mặt trẻ rồi đưa đồ vật thật cho trẻ đặt.
· Tùy theo khả năng tiếp thu của trẻ khi đưa 4 vật cùng lúc.
· Hỗ trợ khi trẻ đặt chưa đúng. Thực hiện nhiều lần.

	2


	Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ: đứng lên, ngồi xuống.
	· Giáo viên và trẻ cùng chới “dung dăng dung dẻ”

· Cho trẻ ngồi xập xuống đất khi đọc đến câu “ngồi xập xuống đây”

· Giáo viên cho trẻ chơi nhiều lần để trẻ nhận biết được hoạt động ‘ngồi xuống’

· Cung cấp tiếp từ “đứng lên” mỗi khi cô đứng dậy chơi tiếp.

· Hình thành cho trẻ khái niện đứng lên và ngồi xuống.

· Hết hoạt động chơi có thể đưa trẻ cái ghế và yêu cầu trẻ đứng lên ngồi xuống.

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

	3
	Trẻ có thể tự ném bóng vào rổ ở tầm gần ném thấp tay.
	· Giáo viên đặt 1 rổ lớn ở tầm gần với trẻ.

· Làm mẫu cho trẻ hoạt động ném bóng vào rổ.

· Với hoạt động này vì trẻ đã thực hiện rồi nên giáo viên chỉ hỗ trợ 1 phần cho trẻ sẽ ném bóng vào rổ.

· Cho trẻ 1 quả bóng nhựa vừa tay trẻ cô cùng cầm bóng với trẻ và cùng thực hiện động tác ném bóng vào rổ.

· Giáo viên không hỗ trợ trẻ để trẻ tự thực hiện động tác trên.

· Động viên trẻ để trẻ cố gắng thực hiện hoạt động khi không có cô hỗ trợ.

	4
	Xâu được hạt lớn có sự trợ giúp.
	· GV đặt hạt và dây trên bàn.
· GV thu hút sự chú ý của trẻ và cầm dây xâu hạt cho trẻ xem.

· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ tay phải cầm đầu cứng của sợi dây, tay trái cầm hạt, đẩy sợi dây qua lỗ, tay trái thả hạt ra và nắm hạt, đẩy hạt xuống đến cuối sợi dây. Tiếp tục các bước như thế đến khi hết hạt.

· Trẻ tự thực hiện và có sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	5
	Trẻ biết tự thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học:  Lấy và cất đồ chơi (theo yêu cầu).
	· Giáo viên giấu giỏ quà trong 1 tấm khăn cho trẻ đoán xem cô có gì.

· Mở tấm khăn ra cho trẻ giỏ đồ chơi của cô. Giáo viên chờ đợi xem trẻ có hành động gì?

· Yêu cầu trẻ lấy đồ chơi ra khỏi giỏ.

· Cho trẻ chơi với đồ chơi mà trẻ lấy ra.

· Sau khi trẻ đã chơi đồ chơi yêu cầu trẻ cất đồ chơi.

· Thực hiện nhiều lần cùng với trẻ để trẻ nhận biết được hoạt động cất đồ chơi khi chơi xong.

· Giáo viên giảm dần sự hỗ trợ trên trẻ sau đó để trẻ tự thực hiện hoạt động trên.




Mục tiêu ngắn hạn tháng 12 – 2020 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Ghép tranh giống nhau.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đóng cửa – mở cửa.
	

	Vận động thô
	· Bật nhảy tại chổ.
	

	Vận động tinh
	· Xâu hạt trung bình có sự trợ giúp
	

	Xã hội
	· Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: cởi dép và cất dép, chào và tạm biệt.
	


Hoạt động giáo dục tháng 12 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ có thể ghép được 2 cặp tranh giống nhau với sự hỗ trợ của cô.
	· Thu hút sự tập trung chú ý của trẻ.

· Cung cấp cho trẻ 2 cặp tranh giống nhau (quả táo, quả chuối)
· Hướng dẫn trẻ đặt cặp tranh giống nhau lại với nhau.
· Làm nhiều lần với sự hỗ trợ của cô
· Thực hiện tương tự với tranh còn lại.
· Đưa ra 2 tranh trước mặt trẻ rồi chờ đợi trẻ đặt 2 cặp tranh giống nhau lại với nhau.

· Tùy theo khả năng tiếp thu của trẻ khi đưa các cặp tranh cùng lúc.
· Hỗ trợ khi trẻ đặt chưa đúng. Thực hiện nhiều lần.

	2


	Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đóng cửa, mở cửa.
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu mở cửa của cô.

· Cho trẻ đến ngôi nhà banh yêu cầu trẻ mở cửa ra vào.
· Giáo viên giúp trẻ thực hiện yêu cầu. Cầm tay trẻ để mở của ra vào.

· Nói nhiều hơn với trẻ từ “mở cửa”

· Tiếp tục thực hiện yêu cầu “đóng cửa”.

· Cung cấp nhiều lần hai từ “đóng cửa và mở cửa”

· Cho trẻ thực hiện tương tự với của sổ. Yêu cầu trẻ thực hiện hoạt động “đóng cửa và mở cửa”.

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

	3
	Trẻ biết bật nhảy tại chổ khi có sự hỗ trợ của giáo viên.
	· Giáo viên hướng dẫn trẻ biết dùng sức đẩy của chân xuống đất để bật thẳng người lên.
· Gv yêu cầu trẻ đứng tự nhiên, khuỵu gối, nhón chân (đứng bằng mũi chân) bật lên. Khi chạm đất, xuống nhẹ bằng đầu bàn chân, hơi khuỵu gối.

· Cô hỗ trợ trẻ lúc đầu cô cho trẻ đứng tại chỗ tập khuỵu gối, rồi duỗi thẳng chân lên. Khi trẻ đã làm được nhịp nhàng cô mới dạy trẻ bật khỏi mặt đất.
· Cô hỗ trợ trẻ thực hiện nhiều lần trên sàn đất.

· Giảm dần sự hỗ trợ với trẻ.

	4
	Xâu được hạt trung bình có sự trợ giúp.
	· GV đặt hạt và dây trên bàn.
· GV thu hút sự chú ý của trẻ và cầm dây xâu hạt cho trẻ xem.

· GV cầm tay trẻ thực hiện.

· Hướng dẫn trẻ tay phải cầm đầu cứng của sợi dây, tay trái cầm hạt, đẩy sợi dây qua lỗ, tay trái thả hạt ra và nắm hạt, đẩy hạt xuống đến cuối sợi dây. Tiếp tục các bước như thế đến khi hết hạt.

· Trẻ tự thực hiện và có sự hỗ trợ của GV.

· Khích lệ trẻ để trẻ cố gắng thực hiện.

	5
	Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: cởi dép và cất dép, chào và tạm biệt.
	· Giáo viên đưa cho trẻ xem tranh.

· GV đàm thoại với trẻ về tranh nội dung các bạn trong tranh cởi dép khi vào lớp học. 

· Giày dép được xếp ngăn nắp trên kệ.

· Thực hiện hoạt động trên chỉ cho trẻ cởi dép khi vào lớp học. Chỉ cho trẻ chổ bỏ dép đúng nơi quy định.

· Thực hiện nhiều lần, mỗi lần thực hiện cung cấp cho trẻ biết việc cởi dép và cất dép.

· Giáo viên giảm dần sự hỗ trợ trên trẻ.
· Thực hiện tiếp tục với hoạt động chào khi đến lớp và tam biệt cô khi ra về.
· Hoạt động này phải được thực hiện mỗi lần trẻ đến lớp.


BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIÁO DỤC CÁ NHÂN

Học kì I năm học 2020 - 2021
Tên trẻ:  NGUYỄN NGỌC MINH HẰNG


Ngày báo cáo: 6/ 1/ 2021
Trong 3 tháng thực hiện giáo dục cá nhân trẻ đã có những tiến bộ ở các mặt, được thể hiện cụ thể như sau: 

1. Nhận thức
· Trẻ biết kết hợp hình ảnh với đồ vật thật với sự hỗ trợ của cô.

· Trẻ có thể ghép tranh giống nhau.

2. Ngôn ngữ

· Trẻ hiểu và thực hiện được các yêu cầu 1 bước 1 thông tin có liên quan trực tiếp đến hành động của trẻ và đến một đồ vật khác: đóng cửa, mở cửa, lấy ra, bỏ vào, đứng lên, ngồi xuống…

3. Vận động thô
· Ném bóng vào rổ ở tầm gần ném thấp tay với sự hỗ trợ của cô.

· Hằng có thể bật nhảy tại chổ với sự hỗ trợ của cô.
4. Vận động tinh

· Biết xâu vòng vào que.

· Trẻ có thể xâu được hạt lớn.

· Trẻ có thể xâu hạt trung bình
5. Xã hội
· Trẻ biết thực hiện các quy tắc xã hội, tuân theo các nề nếp cơ bản tại lớp học: cởi dép và cất dép, chào và tạm biệt, lấy và cất đồ chơi (theo yêu cầu).
Ý kiến của phụ huynh

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 Phụ huynh

	Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)


	
	
	


Mục tiêu dài hạn (Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021)

Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng

Người thực hiện : Trần Thị Lý

	0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.
Lĩnh vực
	Mục tiêu


	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ nhận biết được một số trang phục.

· Trẻ nhận biết được một số phương tiện giao thông
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ chọn được 1 vật (áo, quần, giày) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
· Trẻ chọn một hình khi được gọi tên, chọn 1 trong 3 (áo, quần, giày).
· Trẻ chọn được 1 vật (ô tô, xe máy, xe đạp) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
· Trẻ chọn một hình khi được gọi tên, chọn 1 trong 3 (ô tô, xe máy, xe đạp).
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể bật nhảy tại chổ.

· Trẻ có thể đi trong đường hẹp đầu đội túi cát với sự hỗ trợ của cô.

· Trẻ có thể tung và bắt bóng.

· Trẻ có thể ném bóng về phía cô
	

	Vận động tinh
	· Trẻ có thể nhặt hạt me bỏ vào lổ.

· Trẻ biết nhặt hạt dưa bỏ vào lổ.

· Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu ngự.

· Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu nành.

· Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu đen.
	

	Xã hội
	· Trẻ có thể xếp khăn tắm và khăn mặt.

· Trẻ có thể xếp được áo thun.

· Trẻ có thể xếp được quần thun 

· Trẻ có thể xếp chồng ngay ngắn quần áo mình đã xếp.
	


	                Phụ huynh

	              Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	        (Ký, ghi rõ họ tên)
	      (Ký, ghi rõ họ tên)
	  (Ký, ghi rõ họ tên)


Mục tiêu ngắn hạn tháng 1 – 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng



Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ nhận biết được một số trang phục: áo, quần, giày
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ chọn được 1 vật (áo, quần, giày) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể bật nhảy tại chổ.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ có thể nhặt hạt me bỏ vào lổ.
	

	Xã hội
	· Trẻ có thể xếp khăn tắm và khăn mặt.
	


Hoạt động giáo dục tháng 1/ 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ nhận biết được một số trang phục: áo, quần, giày
	· Nhận biết tên các đồ vật thật

· Giáo viên đưa ra cho trẻ một số trang phục và cung cấp “áo” cho trẻ.

· Tiếp tục thực hiện tương tự với các trang phục còn lại:  quần, giày.
· Cô đọc tên từng trang phục để cho trẻ chỉ lại các trang phục  mà cô vừa cung cấp.

· Nhắc lại nhiều lần và cầm tay trẻ để chỉ vào các trang phục trên.

·  Cung cấp tranh

· Giáo viên cung cấp tranh của các trang phục.

· Đọc tên nhiều lần các trang phục trên.

· Cho trẻ chỉ vào các tranh theo yêu cầu của cô.

· Ghép tranh với vật các trang phục thật.

· Giáo viên yêu cầu trẻ ghép vật với tranh vẽ.

· Hỗ trợ trẻ trong việc ghép tranh với vật thật.

· Giảm dần hỗ trợ với trẻ.

	2


	Trẻ chọn được 1 vật (áo, quần, giày) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu lấy các trang phục quen thuộc ở xung quanh trẻ.

· Yêu cầu trẻ lấy cho cô cái áo khi đặt trước mặt trẻ 3 trang phục. Làm nhiều lần để giúp trẻ nhận biết được yêu cầu lấy 1 đồ vật chọn trong 3 đồ.

· Tiếp tục thực hiện chọn 1 đồ vật khác đã quen thuộc với trẻ. “Bảo lấy cho cô cái áo”. Yêu cầu trẻ chọn 1 trong 3 đồ vật.

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

· Thực hiện nhiều lần với tất cả các trang phục: áo, quần, giày.

	3
	Trẻ biết bật nhảy tại chổ khi có sự hỗ trợ của giáo viên.
	· Giáo viên hướng dẫn trẻ biết dùng sức đẩy của chân xuống đất để bật thẳng người lên.
· Gv yêu cầu trẻ đứng tự nhiên, khuỵu gối, nhón chân (đứng bằng mũi chân) bật lên. Khi chạm đất, xuống nhẹ bằng đầu bàn chân, hơi khuỵu gối.

· Cô hỗ trợ trẻ lúc đầu cô cho trẻ đứng tại chỗ tập khuỵu gối, rồi duỗi thẳng chân lên. Khi trẻ đã làm được nhịp nhàng cô mới dạy trẻ bật khỏi mặt đất.
· Cô hỗ trợ trẻ thực hiện nhiều lần trên sàn đất.

· Giảm dần sự hỗ trợ với trẻ.

	4
	· Trẻ có thể tự nhặt hạt me bỏ vào lỗ 

	· GV cung cấp cho trẻ chai nhựa có đựng hạt me.

· Đặt hạt me vào 1 cái rổ rồi hướng dẫn trẻ dùng ngòn cái, ngón trỏ, ngón giữa để giữ hạt me và đưa vào lỗ.

· Cầm tay hỗ trợ trẻ thực hiện hoạt động.

· Khuyến khích trẻ khi trẻ không cầm được hạt me.

· Dần dần để trẻ tự thực hiện hoạt động của mình.

	5
	Trẻ có thể xếp khăn tắm và khăn mặt vơi sự hỗ trợ 50% của gv.
	· Giáo viên cung cấp cho trẻ 1 chiếc khăn mặt.
· Hướng dẫn trẻ cách xếp làm 4 chiếc khăn mặt.
· Cầm tay hướng dẫn cách làm cho trẻ.
· Giáo viên và trẻ cùng thi xem ai xếp nhanh và đúng nhất.
· Tiếp tục thực hiện với khăn tắm.
· Khuyến khích trẻ thực hiện và giảm dần sự hỗ trợ.


Mục tiêu ngắn hạn tháng 2 – 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng



Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ nhận biết được một số trang phục: mũ, quần, dép.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ chọn một hình khi được gọi tên, chọn 1 trong 3 (mũ, quần, dép)
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể đi trong đường hẹp đầu đội túi cát với sự hỗ trợ của cô.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết nhặt hạt dưa bỏ vào lổ.
	

	Xã hội
	· Trẻ có thể xếp áo thun.
	


Hoạt động giáo dục tháng 2/ 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ nhận biết được một số trang phục: áo, quần, giày
	· Nhận biết tên các đồ vật thật

· Giáo viên đưa ra cho trẻ một số trang phục và cung cấp “áo” cho trẻ.

· Tiếp tục thực hiện tương tự với các trang phục còn lại:  quần, giày.
· Cô đọc tên từng trang phục để cho trẻ chỉ lại các trang phục  mà cô vừa cung cấp.

· Nhắc lại nhiều lần và cầm tay trẻ để chỉ vào các trang phục trên.

·  Cung cấp tranh

· Giáo viên cung cấp tranh của các trang phục.

· Đọc tên nhiều lần các trang phục trên.

· Cho trẻ chỉ vào các tranh theo yêu cầu của cô.

· Ghép tranh với vật các trang phục thật.

· Giáo viên yêu cầu trẻ ghép vật với tranh vẽ.

· Hỗ trợ trẻ trong việc ghép tranh với vật thật.

· Giảm dần hỗ trợ với trẻ.

	2


	Trẻ chọn được 1 vật (áo, quần, giày) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu lấy các trang phục quen thuộc ở xung quanh trẻ.

· Yêu cầu trẻ lấy cho cô cái áo khi đặt trước mặt trẻ 3 trang phục. Làm nhiều lần để giúp trẻ nhận biết được yêu cầu lấy 1 đồ vật chọn trong 3 đồ.

· Tiếp tục thực hiện chọn 1 đồ vật khác đã quen thuộc với trẻ. “Bảo lấy cho cô cái áo”. Yêu cầu trẻ chọn 1 trong 3 đồ vật.

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

· Thực hiện nhiều lần với tất cả các trang phục: áo, quần, giày.

	3
	Trẻ có thể đi trong đường hẹp đầu đội túi cát với sự hỗ trợ 50% của gv.
	· Giáo viên làm mẫu hoạt động đi trong đường hẹp cho hs

· Hướng dẫn trẻ cách đi qua đường hep

· Chờ đợi trẻ thực hiện hoạt động.

· Khích lệ trẻ thực hiện

· Trò chơi: Bắt cua
Cách chơi: trẻ phải vượt qua con suối hẹp để bắt cua. Ai bắt nhiều cua nhất là người thắng cuộc.

· Gv và trẻ cùng tham gia trò chơi.


	4
	· Trẻ có thể nhặt hạt dưa bỏ vào lỗ với sự hỗ trợ của cô.

	· GV cung cấp cho trẻ chai nhựa có đựng hạt dưa.

· Đặt hạt me vào 1 cái rổ rồi hướng dẫn trẻ dùng ngòn cái, ngón trỏ, ngón giữa để giữ hạt dưa và đưa vào lỗ.

· Cầm tay hỗ trợ trẻ thực hiện hoạt động.

· Khuyến khích trẻ khi trẻ không cầm được hạt me.

	5
	Trẻ có thể xếp áo thun khi có sự hỗ trợ của giáo viên.
	· Giáo viên cung cấp cho trẻ 1 chiếc áo thun.
· Hướng dẫn trẻ cách xếp chiếc áo thun.
· Cầm tay hướng dẫn cách làm cho trẻ.
· Hỗ trợ trẻ cách gấp áo thun.
· Tiếp tục thực hiện nhiều lần.
· Khuyến khích trẻ thực hiện và giảm dần sự hỗ trợ.


Mục tiêu ngắn hạn tháng 3 – 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng



Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ nhận biết được một số phương tiện giao thông: ô tô, xe máy, xe đạp.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ chọn được 1 phương tiện (ô tô, xe máy, xe đạp) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể tung và bắt bóng.
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu ngự
	

	Xã hội
	· Trẻ có thể xếp quần thun.
	


Hoạt động giáo dục tháng 3/ 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ nhận biết được một số phương tiện giao thông: ô tô, xe máy, xe đạp.
	· Nhận biết tên các đồ vật thật

· Giáo viên đưa ra cho trẻ mô hình ptgt và cung cấp “xe máy” cho trẻ.

· Tiếp tục thực hiện tương tự với các đồ vật còn lại:  xe đạp, xe ô tô.
· Cô đọc tên từng phương tiện để cho trẻ chỉ lại các pt mà cô vừa cung cấp.

· Nhắc lại nhiều lần và cầm tay trẻ để chỉ vào các phương tiện trên.

·  Cung cấp tranh

· Giáo viên cung cấp tranh của các phương tiện.

· Đọc tên nhiều lần các phương tiện trên.

· Cho trẻ chỉ vào các tranh theo yêu cầu của cô.

· Ghép tranh với vật các phương tiện mô hình

· Giáo viên yêu cầu trẻ ghép vật với tranh vẽ.

· Hỗ trợ trẻ trong việc ghép tranh với vật thật.

· Giảm dần hỗ trợ với trẻ.

	2


	Trẻ chọn được 1 vật (ô tô, xe máy, xe đạp) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu lấy các phương tiện quen thuộc ở xung quanh trẻ.

· Yêu cầu trẻ lấy cho cô xe máy khi đặt trước mặt trẻ 3 phương tiện. Làm nhiều lần để giúp trẻ nhận biết được yêu cầu lấy 1 đồ vật chọn trong 3 đồ.

· Tiếp tục thực hiện với 1 đồ vật khác đã quen thuộc với trẻ. “Bảo lấy cho cô xe ô tô”

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

· Thực hiện nhiều lần với tất cả các đồ dùng gần gũi với trẻ.

	3
	Trẻ có thể tung và bắt bóng khi có sự hỗ trợ của giáo viên.
	· Giáo viên cung cấp cho trẻ quả bóng.

· Làm mẫu cho trẻ hoạt động tung và bắt bóng.

· Gv cầm tay trẻ hướng dẫn trẻ tung quả bóng lên và bắt quả bóng lại

· Cầm tay trẻ cùng hô to 123 mỗi lần cô và trẻ tung bắt bóng.

· Cô và trẻ thực hiện nhiều lần với nhau 

· Giảm dần sự hỗ trợ với trẻ.



	4
	Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu ngự với sự hỗ trợ của cô.
	· GV cung cấp cho trẻ hộp nhựa có đựng hạt đậu ngự

· Đặt hạt đậu ngự vào 1 cái rổ rồi hướng dẫn trẻ cách cầm nhíp.

· Tiếp tục hướng dẫn trẻ cách dùng nhíp để gắp đậu lên.

· Cầm tay hỗ trợ trẻ thực hiện hoạt động.

· Khuyến khích trẻ khi trẻ không thể dùng nhíp để gắp hạt đậu ngự.

	5
	Trẻ có thể xếp quần thun khi có sự hỗ trợ của giáo viên.
	· Giáo viên cung cấp cho trẻ 1 chiếc quần thun.
· Hướng dẫn trẻ cách xếp chiếc quần thun.
· Cầm tay hướng dẫn cách làm cho trẻ.
· Hỗ trợ trẻ cách gấp quần thun.
· Tiếp tục thực hiện nhiều lần.
· Khuyến khích trẻ thực hiện và giảm dần sự hỗ trợ.


Mục tiêu ngắn hạn tháng 4 – 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng



Người thực hiện: Trần Thị Lý
0:trẻ không thực hiện được; 1: trẻ thực hiện được với sự trợ giúp ; 2:trẻ thực hiện được.

	Lĩnh vực
	Mục tiêu
	Kết quả

	Nhận thức
	· Trẻ nhận biết được một số phương tiện giao thông: máy bay, tàu hỏa, xe máy, xe đạp, ô tô.
	

	Ngôn ngữ
	· Trẻ chọn một hình khi được gọi tên, chọn 1 trong 2 (máy bay, tàu hỏa, xe máy, xe đạp, ô tô)
	

	Vận động thô
	· Trẻ có thể ném bóng về phía cô
	

	Vận động tinh
	· Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu nành.
	

	Xã hội
	· Trẻ có thể xếp quần thun.
	


Hoạt động giáo dục tháng 4/ 2021 (8 tiết)
Trẻ:  Nguyễn Ngọc Minh Hằng


Người thực hiện: Trần Thị Lý

	STT
	MỤC TIÊU
	CÁC HOẠT ĐỘNG

	1
	Trẻ nhận biết được một số phương tiện giao thông: ô tô, xe máy, xe đạp.
	· Nhận biết tên các đồ vật thật

· Giáo viên đưa ra cho trẻ mô hình ptgt và cung cấp “xe máy” cho trẻ.

· Tiếp tục thực hiện tương tự với các đồ vật còn lại:  xe đạp, xe ô tô.
· Cô đọc tên từng phương tiện để cho trẻ chỉ lại các pt mà cô vừa cung cấp.

· Nhắc lại nhiều lần và cầm tay trẻ để chỉ vào các phương tiện trên.

·  Cung cấp tranh

· Giáo viên cung cấp tranh của các phương tiện.

· Đọc tên nhiều lần các phương tiện trên.

· Cho trẻ chỉ vào các tranh theo yêu cầu của cô.

· Ghép tranh với vật các phương tiện mô hình

· Giáo viên yêu cầu trẻ ghép vật với tranh vẽ.

· Hỗ trợ trẻ trong việc ghép tranh với vật thật.

· Giảm dần hỗ trợ với trẻ.

	2


	Trẻ chọn được 1 vật (ô tô, xe máy, xe đạp) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 
	· Giáo viên tạo tình huống để trẻ phải thực hiện yêu cầu lấy các phương tiện quen thuộc ở xung quanh trẻ.

· Yêu cầu trẻ lấy cho cô xe máy khi đặt trước mặt trẻ 3 phương tiện. Làm nhiều lần để giúp trẻ nhận biết được yêu cầu lấy 1 đồ vật chọn trong 3 đồ.

· Tiếp tục thực hiện với 1 đồ vật khác đã quen thuộc với trẻ. “Bảo lấy cho cô xe ô tô”

· Giảm dần sự hỗ trợ khi trẻ thực hiện yêu cầu của cô.

· Thực hiện nhiều lần với tất cả các đồ dùng gần gũi với trẻ.

	3
	Trẻ có thể ném bóng về phía cô với sự hỗ trợ.
	· Giáo viên cung cấp cho trẻ quả bóng.

· Làm mẫu cho trẻ hoạt động ném bóng về phía cô.
· Gv cầm tay trẻ hướng dẫn trẻ cách ném bóng về phía cô.
· Cầm tay trẻ cùng hô to 123 mỗi lần trẻ tung bóng về phía cô.

· Cô và trẻ thực hiện nhiều lần với nhau 

· Giảm dần sự hỗ trợ với trẻ.

	4
	Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu nành với sự hỗ trợ của cô.
	· GV cung cấp cho trẻ hộp nhựa có đựng hạt đậu nành

· Đặt hạt đậu nành vào 1 cái rổ rồi hướng dẫn trẻ cách cầm nhíp.

· Tiếp tục hướng dẫn trẻ cách dùng nhíp để gắp đậu lên.

· Cầm tay hỗ trợ trẻ thực hiện hoạt động.

· Khuyến khích trẻ khi trẻ không thể dùng nhíp để gắp hạt đậu nành.

	5
	Trẻ có thể xếp chồng ngay ngắn quần áo mình đã xếp với sự hỗ trợ của cô
	· Giáo viên cho trẻ nhận biết lại các loại quần áo mà trẻ sẽ xếp. 
· Hướng dẫn lại cho trẻ cách xếp quần và áo.
· Cầm tay hướng dẫn cách làm cho trẻ.
· Giáo viên và trẻ cùng thi xem ai xếp nhanh và đúng nhất.
· Hướng dẫn trẻ cách xếp chồng các quần áo đã xếp lên với nhau ngay ngắn.
· Cầm tay trẻ hỗ trợ để giúp trẻ cầm áo quần xếp lên ngay ngắn.


BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ GIÁO DỤC CÁ NHÂN

Học kì II năm học 2020 - 2021
Tên trẻ:  NGUYỄN NGỌC MINH HẰNG


Ngày báo cáo: 14/ 5/ 2021
Trong 3 tháng thực hiện giáo dục cá nhân trẻ đã có những tiến bộ ở các mặt, được thể hiện cụ thể như sau: 

1. Nhận thức
· Trẻ nhận biết được một số trang phục: áo, quần…
· Trẻ nhận biết được một số phương tiện giao thông 

2. Ngôn ngữ

· Trẻ chọn được 1 vật (áo, quần, giày) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 

· Trẻ chọn một hình khi được gọi tên, chọn 1 trong 3 (áo, quần, giày).

· Trẻ chọn được 1 vật (ô tô, xe máy, xe đạp) khi được gọi tên, chọn 1 trong 3. 

· Trẻ chọn một hình khi được gọi tên, chọn 1 trong 3 (ô tô, xe máy, xe đạp).

3. Vận động thô

· Trẻ có thể bật nhảy tại chổ.

· Trẻ có thể đi trong đường hẹp đầu đội túi cát với sự hỗ trợ của cô.

· Trẻ có thể tung và bắt bóng.

· Trẻ có thể ném bóng về phía cô 

4. Vận động tinh

· Trẻ có thể nhặt hạt me bỏ vào lổ.

· Trẻ biết nhặt hạt dưa bỏ vào lổ.

· Trẻ biết dùng nhíp để gắp hạt đậu ngự.

5. Xã hội
· Trẻ có thể xếp khăn tắm và khăn mặt.

· Trẻ có thể xếp được áo thun.

· Trẻ có thể xếp được quần thun 

· Trẻ có thể xếp chồng ngay ngắn quần áo mình đã xếp.
Ý kiến của phụ huynh

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	 Phụ huynh

	Giáo viên dạy trẻ
	Phụ trách chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)
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